
Báo cáo công khai thông tin về cơ sở vật chất, học liệu  

(sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu 

 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 16  

2 Số chỗ ngồi đọc 800  

3 Số máy tính của thư viện 90  

4 

Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu 

sách, tạp chí) 
  

 Đầu sách 26.621  

 Bản sách 239.567  

 Báo, Tạp chí (tiếng Việt) 
70 

 

 

Luận văn, Luận án 6.658  

Khóa luận tốt nghiệp 14.844  

Kỷ yếu, Đề tài NCKH 1.081  

Ebook và Cơ sở dữ liệu điện tử:   

a, Tài liệu điện tử nội sinh:    

Luận án tiến sĩ & Luận văn thạc sĩ:   5.043 

Khóa luận & báo cáo thực tập 6.941 

Giáo trình trường ĐHTM 364 

Sách tham khảo, chuyên khảo 110 

Kỷ yếu & đề tài NCKH 367 

Đề cương bài giảng, đề cương học phần 2.571 

Ngân hàng câu hỏi ôn tập 969 

Tài liệu truy cập mở 260 

Tạp chí Khoa học thương mại 460 

 b, CSDL điện tử:    

1. Các CSDL Bussiness periodicals on disk, Business and 

Management Practices, Ecolit, Dissertation Abtracts 1.570 

2. Quyền truy cập và sử dụng Ebook của NXB Proquest Ebook 

Central 200 

3. Quyền truy cập và sử dụng Ebook của NXB Igroup 75 

4.   Quyền truy cập và sử dụng 3 CSDL của cục thông tin KH&CN 

QG:                                                                                                                                         

4.1 STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam: STD là cơ sở dữ liệu toàn văn 

về tài liệu KH&CN Việt Nam 

, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 

1987.    



4.2 KQNC - Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu: KQNC là cơ sở dữ liệu 

thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo kết quả của các đề tài 

nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin 

KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm 

tắt.  

4.3 Proquest Central: Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn hơn cơ 

sở dữ liệu đa ngành, 19.000 tạp chí (hơn 13.000 tạp chí toàn văn), bao 

quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học: 

Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…  

5. Quyền truy cập vào CSDL của Trung tâm Thư viện và tri thức số 

Đại học Quốc gia Hà Nội:  

5.1 Thư viện số tài liệu nội sinh: luận văn, luận án, sách...(hơn 37.000 

luận án, luận văn điện tử, 2000 kết quả nghiên cứu; tài liệu in: 119.816 

tên sách; 400 tên tạp chí) 

5.2 CSDLScienceDirect: Là cơ sở dữ liệu điện tử toàn văn bao gồm các 

tài liệu toàn văn của 1.2 triệu bài tạp chí tạp chí được lựa chọn thông 

qua quá trình phản biện nghiêm ngặt thuộc 04 chủ đề lớn của 24 lĩnh 

vực khoa học của XNB Elsevier như: khoa học xã hội, quản lý và kế 

toán, kinh tế kinh doanh, khoa học máy tính…. 

5.3 Tạp chí Toán học MathSciNet: MathSciNet là một nhà xuất bản điện 

tử cho phép truy cập đến một cơ sở dữ liệu bao gồm các bài điểm sách, 

báo, các tóm tắt và thông tin thư mục cho rất nhiều các tài liệu Toán học 

chuyên ngành. Hơn 100.000 tài liệu mới được bổ sung hằng năm, hầu 

hết các tài liệu này đã được phân loại theo Hệ thống phân loại chuyên 

ngành toán. MathSciNet còn bao gồm hơn 3 triệu tài liệu và hơn 1,7 

triệu liên kết trực tiếp tới các bài báo gốc. Dữ liệu thư mục cho các bài 

báo cũ được số hóa hồi cố cho đến những năm 1800. 

5.4 CSDL tạp chí & sách điện tử World Sciencetific: World Scientific 

được thành lập năm 1981 tại Singapore - là một trong những nhà xuất 

bản hàng đầu về thông tin khoa học trên thế giới và là nhà xuất bản quốc 

tế về khoa học lớn nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. World 

Scientific xuất bản khoảng 600 tựa sách và 130 tạp chí mới mỗi năm 

thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều xuất bản phẩm của WSP được 

thông qua bởi các tổ chức nổi tiếng như Đại học Harvard, Viện Công 

nghệ California, Đại học Stanford và Đại học Princeton. Số lượng tài 

liệu là trên 8000 sách điện tử chủ đề đa ngành 

5.5 Thư viện sách điện tử Bookboon: Bookboon là một trong những 

công ty xuất bản sách điện tử lớn trên thế giới. Bookboon cung cấp cho 

sinh viên những cuốn sách giáo khoa miễn phí được viết bởi các giáo sư 

từ các trường đại học hàng đầu thế giới, bao gồm nhiều đủ đề khác 

nhau… 

  

  

  

  

  

  



6. Quyền truy cập vào Cơ sở dữ liệu sách điện tử iG Publishing cung 

cấp trong dự án Thư viện dùng chung  bao gồm 6.000 sách điện tử được 

xuất bản từ năm 2015 đến 2020. Toàn bộ sách được cấp quyền truy cập 

vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến. 

 

-7. Quyền truy cập vào Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử Springer: 244 đầu 

tạp chí  

8. Quyền truy cập vào CSDL tài liệu nội sinh của Thư viện Đại học Hải 

Phòng, Thư viện Học viện Tài chính, Thư viện Đại học Luật Hà Nội  

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 6  

 

 


